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1. C               

Nitinol:  ợp kim  iTi  Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory) 

SHS:  hản ứng nhiệt độ cao tự  an truy n  Se f-propagating High-temperature 

Synthesis) 

MA:  ợp kim hóa cơ h c   echanica     oying) 

VS: Thiêu kết ch n không  Vacuum Sintering) 

SMAs: Vật  iệu nhớ h nh  Shape Memory Alloys) 

RS: Đông đặc nhanh   apid So idification) 

HIP:  p nóng đẳng t nh  Hot Isostatic Pressing) 

CF-HIP:  p nóng đẳng t nh  Capsule Free-Hot Isostatic Pressing) 

CS: Thiêu kết thông thường  Conventional Sintering) 

SPS: Thiêu kết xung p asma  Spark Plasma Sintering) 

SIM:  actenxit g y nên  ởi ứng su t (Stress-Induced Mactenxit) 

SSR:  hản ứng ở trạng thái rắn  Solid State Reaction) 

MIM: Đ c  án   ng  Melting Injection Mold) 

MA:  oạt hóa cơ h c  Mechanical Activation) 

EDX:  h  tán sắc n ng  ượng tia  ơn-ghen (Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy) 

SEM:   nh hiển vi điện t  qu t  Scanning   ectron  icrocopy) 

XRD:  h  nhi u xạ tia  ơn-ghen (X-ray Diffraction) 

DSC:  h n t ch nhiệt vi sai   ifferentia  Scanning  a orimetry) 

Đ   : Đại h c Bách Khoa 

PTN: Phòng thí nghiệm 
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M: Pha Mactenxit 

B2:   iểu mạng  ập phương 

  9’:  iểu mạng đơn nghiêng 

M
t
: Song tinh Mactenxit 

M
d
: Song tinh  actenxit  iến dạng 

Ms:  hiệt độ  ắt đ u  actenxit 

Mf:   hiệt độ kết th c  actenxit 
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:A f
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Af
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
As
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T:  hiệt độ t a ra của phản ứng 

Tc:  hiệt độ cháy 

Tig:  hiệt độ m i   a k ch hoạt phản ứng 

T0:   hiệt độ môi trường 

Tp:  hiệt độ nung sơ  ộ 

Tad:   hiệt độ đoạn nhiệt 

k: Độ d n nhiệt 

keff: Độ d n nhiệt hiệu d ng 

Cp:  hiệt dung riêng 

: T  tr ng 

V: Tốc độ  an truy n sóng cháy  tốc độ cháy) 

E:    ng  ượng hoạt hóa cho phản ứng 

R:   ng số kh     tưởng 

D0:   ệ số khuếch tán 

Deff:   ệ số khuếch tán hiệu d ng 

r0:   ch thước hạt kim  oại  an đ u 

rr:   ch thước hạt kim  oại không    chảy   ng 

:  Độ xốp 

 


